Câu 1 : Điều nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để mắt nhận biết được ánh sáng :
A. Mắt nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng chiếu vào mắt.
B. Mắt nhận biết được ánh sáng khi ánh sáng phát ra rất mạnh .
C. Mắt chỉ nhận biết được ánh sáng vào ban ngày.
D. Mắt nhận biết được ánh sáng khi mắt không đeo kính.
Câu 2: Vật nào dưới đây được xem là nguồn sáng :
A. Ngọn nến đang cháy sáng                       B. Mặt trăng.
C. Chiếc ô tô                                                 D. Chiếc đàn ghi ta.
Câu 3 : Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đường truyền của ánh sáng trong không khí đồng nhất :
A. là đường gấp khúc                                    B. là đường cong bất kỳ 
C. là đường thẳng                                          D. Có thể là đường thẳng hoặc cong.
Câu 4 :Phát biểu nào là sai trong các phát biểu sau đây khi nói về chùm sáng song song
A. Trong chùm sáng song song,các tia sáng không thể xuất phát từ một điểm
B. Trong chùm sáng song song,các tia sáng không giao nhau.
C.Trong chùm sáng song song,các tia sáng luôn song song với nhau.
D. Trong chùm sáng song song,các tia sáng luôn vuông góc với nhau.
Câu 5 : Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây là phù hợp với chùm sáng hội tụ ,chùm sáng phân kỳ ,chọn câu trả lời đúng,đầy đủ nhất
A. Chùm sáng hội tụ và chùm sáng phân kỳ có điểm giống nhau là các tia sáng có giao nhau 
B. Trong chùm sáng hội tụ ,các tia sáng giao nhau tại một điểm.
C. Trong chùm sáng phân kỳ,các tia sáng loe rộng ra trên đương truyền của chúng.
D. Các phát biểu A,B,C đều phù hợp.
Câu 6 : Chiếu một chùm ánh sáng hẹp vào mặt một tấm bìa cứng,Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra ?
A.ánh sáng truyền xuyên qua tấm bìa 
 B. ánh sáng đi vòng qua tấm bìa theo đường gấp khúc 
C. ánh sáng đi vòng qua tấm bìa theo đường cong
 D. ánh sáng không truyền qua được tấm bìa.     
Câu 7 : Tại sao trong lớp học,người ta lắp nhiều bóng đèn ở các vị trí khác nhau mà không dùng một bóng đèn lớn ? Câu giải thích nào sau đây là đúng :
A.Để cho lớp học đẹp hơn              
B. Chỉ để tăng cường độ sáng cho lớp học
C.  Để tránh bóng tối và bóng nửa tối khi học sinh viết bài 
D. Để học sinh không bị chói mắt
Câu 8 : Khi có hiện tượng nhật thực ,vị trí tương đối của Trái đất,Mặt trời và Mặt trăng như thế nào ( Coi tâm của Trái đất, Mặt trời và Mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng ) Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau :
A. Trái đất - Mặt trời - Mặt trăng;             B. Trái đất  - Mặt trăng - Mặt trời 
C . Mặt trời - Trái đất - Mặt trăng.             D. Mặt trăng - Trái đất - Mặt trời
.Câu 9: Khi có hiện tượng nguyệt thực ,vị trí tương đối của Trái đất,Mặt trời và Mặt trăng như thế nào ( Coi tâm của Trái đất,Mặt trời và Mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng )? Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau :
A. Trái đất - Mặt trời - Mặt trăng; C. Trái đất - Mặt trăng - Mặt trời 
B. Mặt trời - Trái đất - Mặt trăng.  D. Mặt trăng - Mặt trời - Trái đất .
Câu 10 : Ta nhìn thấy một vật khi: 
A. Vật đó ở trước mắt ta                          B. Vật đó phát ra ánh sáng .
C. ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt      D. Có đủ 3 yếu tố như ở A,B,C.
Câu 11 : Nguyệt thực xảy ra khi :
A. Mặt trăng đi vào vùng tối của quả đất .
B. Mặt trăng bị Trái đất che khuất không được Mặt trời chiếu sáng.
C. Trái đất bị Mặt trăng che khuất không được Mặt trời chiếu sáng.
D. Cả hai trường hợp A,B đều đúng.
Câu 12: Chiếu một tia sáng vào gương phẳng với góc tới bằng 45 độ thì góc giữa tia tới và tia phản xạ bằng :
A . 45 độ              B. 60 độ                         C. 75 độ                   D.  90 độ.
Câu 13 : Kích thước ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi có tính chất nào sau đây :
A. Bằng vật  B. Nhỏ hơn vật      C. Lớn hơn vật     D. Lớn hơn hay nhỏ hơn tuỳ thuộc vào vị trí đặt vật
Câu 14 : Gương nào luôn tạo ảnh ảo bằng vật :
A. Gương phẳng  B.Gương cầu lồi             C. Gương cầu lõm    D. Cả 3 loại gương.
Câu 15 : Một chùm sáng chiếu đến mặt gương phẳng theo phương nằm ngang ,muốn cho chùm phản xạ chiếu xuống theo phương hợp với phương nằm ngang một góc 60 độ thì ta cần đặt gương như thế nào :
A. Song song với chùm sáng tới                          
B. Vuông góc với chùm sáng tới .
C. Hợp với phương thẳng đứng một góc 30 độ.   
D.Hợp với phương thẳng đứng một góc 60 độ          
Câu 16 : Gương nào được dùng để quan sát phía sau ( kính chiếu hậu ) ô tô,xe máy :
A. Gương phẳng  B. Gương cầu lồi           C. Gương cầu lõm    D. Cả 3 loại gương
Câu 17 :Gương dùng để tập trung sức nóng của ánh sáng mặt trời có dạng tương tự gương nào:
A. Gương phẳng  B. Gương cầu lồi           C. Gương cầu lõm    D. Cả 3 loại gương

Câu 18: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là :
A. Ảnh ảo ,hứng được trên màn chắn ,có kích thước bằng vật .
B. Ảnh ảo ,không hứng được trên màn chắn ,có kích thước bằng vật
C. Ảnh thật  ,không hứng được trên màn chắn ,có kích thước bằng vật
D. Cả A và B đều đúng .
Câu19: Phát biểu nào sau đây là đúng với gương phẳng :
A. Khoảng cách từ Ảnh đến gương nhỏ hơn khoảng cách từ vật đến gương .
B. Khoảng cách từ Ảnh đến gương lớn hơn khoảng cách từ vật đến gương.
C. Khoảng cách từ Ảnh đến gương bằng  khoảng cách từ vật đến gương.
D. Có thể A hoặc C .

Câu 20: Góc hợp bởi tia tới và mặt gương bằng 400 ,khi đó góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ bằng :
A. 400 ;		B. 500 ;		C. 800 .; 		D. 1000
 Câu 21: Góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ  bằng 700 ,khi đó góc tạo bởi tia phản xạvà mặt gương  bằng :
A. 700 ;		B. 200 ;		C. 550 .; 		D. 350
. Câu 22: Chiếu tia tới có phương trùng với pháp tuyến đến gương . Phát biểu nào sau đây không  đúng ?
A. Tia phản xạ cũng có phương trùng với pháp tuyến ; B. Góc phản xạ bằng 900.
C.  Góc tới bằng 00               D. Góc hợp bởi tia phản xạ và mặt gương bằng 900 .
Câu 23: Chiếu 1 tia sáng tới theo phương hợp với phương thẳng đứng một góc 400. Để tia phản xạ có phương nằm ngang phải đặt gương phẳng hợp với phương ngang 1 góc :
A. 400 ;		B. 250 ;		C. 650 .; 		D. Cả B và C đều đúng .
Câu 24: Gương cầu lồi được dùng làm gương chiếu hậu ( nhìn phía sau ) ở ô tô ,xe máy vì :
A. Với một gương có kích thước không lớn cũng giúp người lái xe quan sát được một vùng rộng ở phía sau .
B. Dễ chế tạo .;			C. Giá thành rẻ .;			D. Cả ba lí do trên .
Câu 25: Vật AB đặt trước một gương cầu lồi .Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về ảnh A,B, của AB?
 A. A,B, vuông góc với gương ;			B. A,B, song song và cùng chiều với AB ;
 C. A,B, song song và ngược chiều với AB ;	D. Vị trí của A,B, phụ thuộc vào vị trí đặt vật AB ;

Câu 26: Chiếu một tia sáng tới lần lượt đến Ba gương : Gương phẳng ,gương cầu lồi ,gương cầu lõm ,sao cho góc tới tại mỗi gương đều bằng i .Khi đó ,kết luận nào sau đây là đúng nhất ?
A. Cả Ba loại gương đều cho góc phản xạ i, = i;
B. Gương phẳng cho góc phản xạ i, = i;
C.  Gương cầu lồi cho góc phản xạ i, < i;        
    D. Gương cầu lõm cho góc phản xạ i, > i;


Câu 27 :  Tia sáng Mặt trười chiếu xiên xuống mặt đất ,hợp với mặt phẳng nằm ngang 1 góc 280 ,để có tia phản xạ chiếu thẳng đứng xuống 1 giếng nước ,người ta phải đặt trên miệng giếng một gương phẳng . Góc hợp bởi gương và đường thẳng đứng là :
A. 620 ;		B. 280 ;		C. 310 .; 		D. 560  

Câu 28:  Kết luận nào sau đây chưa chính xác ?
A. Chiếu một chùm tia sáng tới song song đến một gương phẳng ,sẽ cho chùm tia phản xạ cũng là chùm song song .
B. Chiếu một chùm tia sáng tới song song đến một gương cầu lõm ,sẽ cho chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm 
C. Chiếu một chùm tia sáng tới song song đến một gương cầu lồi ,sẽ cho chùm tia phản xạ cũng là chùm phân kì .
D. Chiếu một chùm tia sáng tới song song đến bất kì gương nào  cũng cho chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm .

Câu 29 : Nhận xét nào sau đây không  đúng khi nói về gương cầu lồi ?
A. Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi luôn là ảnh ảo nhỏ hơn vật .
B. Chiếu một chúm sáng phân kỳ đến gương cầu lồi ,cho chùm phản xạ từ gương cũng là chùm sáng phân kì .
C. Gương cầu lồi có tâm mặt cầu nằm trước mặt phản xạ .
D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước với cùng một vị trí đặt mắt .
Câu 30: Vật như thế nào có thể được coi là gương cầu lõm ?
A. Vật có dạng mặt cầu ,phản xạ tốt ánh sáng .
B. Vật có dạng mặt cầu ,phản xạ tốt ánh sáng ,mặt phản xạ là mặt lồi .
C. Vật có dạng mặt cầu ,phản xạ tốt ánh sáng . mặt phản xạ là mặt lõm .
D. Vật có dạng mặt cầu .
Câu 31: Trong các vật sau ,vật nào được coi là gương cầu lõm ?
A. Mặt ngoài của cái thìa Inox .;		B. Pha đèn pin .;
C. Gương chiếu hậu ô tô ,xe máy .;	D. Mặt ngoài của cái chảo Inox.;
Câu 32: Vật đặt phía trước và gần sát với gương cầu lõm cho ảnh có tính chất nào trong các tính chất sau ?
A. Ảnh ảo ,lớn hơn vật .; 		B. Ảnh ảo bằng vật .
C. Ảnh ảo ,lớn hơn vật .;		D. Ảnh thật lớn hơn vật .
Câu 33: Khi đặt vật sát trước một gương cầu lõm thì ảnh thu được :
A. Luôn là ảnh ảo lớn hơn vật .;		B. Luôn là ảnh ảo ;
C. Luôn là ảnh thật .				D. Là Ảnh thật hay ảnh ảo còn tuỳ thuộc vào vị trí đặt vật .
Câu34:  Chiếu một chùm tia tới phân kỳ thích hợp vào một gương cầu lõm sẽ cho chùm tia phản xạ là:
A. Chùm sáng hội tụ tại một điểm .
B. Chùm sáng song song .;
C. Chùm sáng phân kì 
D. Chùm sáng song song ,hoặc hội tụ hoặc phân kì tuỳ thuộc vào vị trí đặt gương 
Câu 35: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau khi nói đến tác dụng của gương cầu lõm 
A. Biến đổi chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm .
B. Biến đổi chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song .
C. Tạo ảnh ảo lớn hơn vật khi vật đặt sát gương .
D. Cả A,B,C đều đúng .
Câu 36: Chiếu một chùm tia tới song song vào một gương cầu lõm sẽ thu được chùm tia phản xạ là :
A. Chùm sáng hội tụ tại một điểm ;	B. Chúm sáng song song ;
C. Chùm sáng phân kì .;D.Chùm sáng song song ,hoặc hội tụ hoặc phân kì tuỳ thuộc vào vị trí đặt gương.
Câu 37: Có một dụng cụ mà Bác sĩ Tai ,mũi, họng thường đeo trên đầu khi khám bệnh ,dụng cụ này gồm một chiếc đèn nhỏ đặt trước một đĩa kim loại tròn có tác dụng như một chiếc gương .Khi ánh sáng từ đèn chiếu đến gương ,sau khi phản xạ từ gương sẽ hội tụ tại một điểm nhất định ,nhờ điểm sáng đó mà Bác sĩ có thể quan sát rõ điểm cần khám trong Tai ,mũi ,họng .Theo Em đĩa kim loại tròn ấy có tác dụng như loại gương nào ,trong các gương sau đây :
A. Gương cầu lõm ;			B. Gương cầu lồi ;
C. Gương phẳng ;			D. Cả ba loại gương trên đều được .
Câu 38: Trong pha đèn pin người ta lắp một gương cầu lõm .Khi sử dụng đèn ,người ta thường điều chỉnh pha đèn để đèn có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn rõ .Theo Em chùm sáng được chiếu ra từ đèn khi đó là chùm sáng gì ?Tại sao khi điều chỉnh pha đèn thì ánh sáng từ đèn phát ra có thể truyền đi xa mà vẫn rõ ?
A. Chùm sáng hội tụ ,điều chỉnh pha đèn để chùm sáng phát ra từ dây tóc bóng đèn đến gương cầu lõm là chùm sáng phân kì ,cho chùm phản xạ là hội tụ .
B.  Chùm sáng song song  ,điều chỉnh pha đèn để chùm sáng phát ra từ dây tóc bóng đèn đến gương cầu lõm là chùm sáng phân kì thích hợp  ,cho chùm phản xạ là chùm song song  .
C. Chùm sáng song song  ,điều chỉnh pha đèn để chùm sáng phát ra từ dây tóc bóng đèn đến gương cầu lõm là chùm sáng song song ,cho chùm phản xạ cũng là chùm sáng song song  .
D. Chùm sáng phân kì  ,điều chỉnh pha đèn để chùm sáng phát ra từ dây tóc bóng đèn đến gương cầu lõm là chùm sáng phân kì ,cho chùm phản xạ là chùm phân kì .
Câu 39: Gương cầu lõm không được ứng dụng làm dụng cụ nào sau đây ?
A. Tập trung năng lượng mặt trời .; 		B.Gương chiếu hậu trên ô tô ,xe máy .
C. Pha đèn ô tô .; 					D. Pha đèn Pin .
Câu 40: Định luật phản xạ ánh sáng đúng với tính chất của gương nào ? Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau :
A. Gương phẳng ;		B.Gương cầu lồi ;		C. Gương cầu lõm ;		D. Cả Ba gương trên .
Câu 41:  Kết luận nào sau đây chưa chính xác ?
A. Gương phẳng luôn cho ảnh ảo bằng vật .;	  B. Gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật .;
C. Gươngcầu lõm luôn cho ảnh ảo lớn hơn vật;D. Gương cầu lõm có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí đặt vật trước gương .
 Câu 42: Một viên phấn cao 5cm lần lượt đặt gần sát trước ba gương :G1,G2,G3. và thu được ảnh ảo có chiều cao lần lượt là : 5cm< 5cm >5cm.Kết luận nào sau đây là đúng ?
A. G1 là gương phẳng , G2 là gương cầu lồi  , G3 là gương cầu lõm  .
B. G1 là gương phẳng , G2 là gương cầu lõm  , G3 là gương cầu lồi .
C. G2 là gương phẳng , G1 là gương cầu lồi  , G3 là gương cầu lõm  .
D. G2 là gương phẳng , G3 là gương cầu lồi  , G1 là gương cầu lõm  .

